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	Số: 685/BGDĐT-KHTC
V/v nhắc nộp báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017
	Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017


Kính gửi: Các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, các cơ sở đào tạo sư phạm

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 36/BGDĐT-KHTC ngày 6 tháng 01 năm 2017 về việc nộp báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017, công văn số 21/BGDĐT-KHTC ngày 4/01/2017 về việc nhắc báo cáo tình hình thực hiện quy chế công khai, đến nay Bộ vẫn chưa nhận được báo cáo của một số đơn vị (danh sách gửi kèm).

Đề nghị các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm, các trường cao đẳng và trung cấp có đào tạo sư phạm nghiêm túc thực hiện báo cáo theo đúng qui định. Việc thực hiện báo cáo công khai, báo cáo thống kê và báo cáo tự xác định chỉ tiêu là cơ sở để Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét thông báo chỉ tiêu cho các trường, đồng thời là cơ sở để giao dự toán phù hợp với điều kiện của nhà trường.
Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27/02/2017.

Theo địa chỉ: Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo

Số 35 Đại Cồ Việt, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Email: phongkhđt@moet.edu.vn; đt: 043.869.4885

thongkegd@moet.edu.vn; đt: 043.869.4075

Đề nghị các đơn vị báo cáo theo đúng nội dung và thời gian quy định. 
	Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW 
 (để p/h chỉ đạo);
- Các bộ, ngành có CSĐT trực thuộc
 (để p/h chỉ đạo);
- Website Bộ GD&ĐT;
- Lưu: VT, Vụ KHTC.
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		DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CHƯA NỘP BÁO CÁO 3 CÔNG KHAI

		(Kèm theo công văn số 685 /BGDĐT-KHTC ngày 24 tháng 02 năm 2017)

		STT		Đơn vị		Nội dung		Ghi chú

				Đồng bằng sông Hồng

				Hà Nội

				Đại học Quốc gia Hà Nội

		1		Tr.ĐH Công nghệ

		2		Tr.ĐH Khoa học tự nhiên

		3		Tr.ĐH Khoa học XH & Nhân văn

		4		Tr.ĐH Kinh tế

		5		Tr.ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội

		6		Tr.ĐH Kiến trúc Hà Nội

		7		Tr.ĐH Lao động - Xã hội

		8		Tr.ĐH Luật Hà Nội

		9		Tr.ĐH Mỏ  - địa chất

		10		Tr.ĐH Ngoại thương

		11		Tr.ĐH Thủy Lợi

		12		Tr.ĐH Thương mại

		13		Tr.ĐH Văn hóa Hà Nội

		14		Tr.ĐH Xây dựng

		15		Học viện Nông nghiệp Việt Nam

		16		Học viện Báo chí và tuyên truyền

		17		Học viện Công nghệ b/chính v/thông

		18		Học viện Hành chính Quốc gia

		19		Học viện Kỹ thuật mật mã

		20		Học viện Ngân hàng

		21		Học viện Ngoại giao

		22		Học viện Quản lý giáo dục

		23		Học viện Y dược học cổ truyền VN

		24		Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

		25		Học viện Khoa học Xã hội

		26		Học viện Phụ nữ Việt Nam

		27		Học viện Chính sách và Phát triển

		28		Tr.ĐH Công nghiệp Việt - Hung

		29		Tr.ĐH Lâm nghiệp

		30		Tr.ĐH Công nghệ giao thông vận tải

		31		Tr.ĐH Nội vụ Hà Nội

		32		Tr.ĐH Công nghiệp dệt may thời trang Hà Nội

		33		Tr.ĐH Thủ Đô Hà Nội

		34		Tr.ĐH Mỹ thuật Công nghiệp Á Châu (NCL)

		35		Tr.ĐH Tài chính ngân hàng Hà Nội (NCL)

		36		Tr.ĐH Dân lập Phương Đông (NCL)

		37		Tr.ĐH Kinh doanh và công nghệ HN (NCL)

		38		Tr.ĐH Nguyễn Trãi (NCL)

		39		Tr.ĐH Thành Đô (NCL)

		40		Tr.ĐH Thăng Long (NCL)

		41		Tr.ĐH Tư thục công nghệ và quả lý Hữu Nghị (NCL)

		42		Tr.ĐH Đại Nam (NCL)

		43		Tr.ĐH Thành Tây (NCL)

				2. Vĩnh Phúc

		44		Tr.ĐH Trưng Vương (NCL)

				3. Bắc Ninh

		45		Tr.ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh

		46		Tr.ĐH Công nghệ Đông Á (NCL)

		47		Tr.ĐH Quốc tế Bắc Hà (NCL)

		48		Tr.ĐH Kinh Bắc (NCL)

				5. Hải Dương

		49		Tr.ĐH Sao Đỏ

		50		Tr.ĐH Hải Dương

				6. Hải Phòng

		51		Tr.ĐH Hàng Hải Việt Nam

		52		Tr.ĐH Y Dược Hải Phòng

		53		Tr.ĐH Dân lập Hải Phòng (NCL)

				7. Hưng Yên

		54		Tr.ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

		55		Tr. ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh

		56		Tr.ĐH Chu Văn An (NCL)

				8. Thái Bình

		57		Tr.ĐH Thái Bình

				9. Hà Nam

		58		Tr.ĐH Hà Hoa Tiên (NCL)

				10. Nam Định

		59		Tr.ĐH Điều dưỡng Nam Định

		60		Tr.ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp

		61		Tr.ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định

		62		Tr.ĐH Lương Thế Vinh (NCL)

				Miền núi phía Bắc

				12. Hà Giang

				13. Cao Bằng

				14. Bắc Kạn

				15. Tuyên Quang

		63		Tr.ĐH Tân trào

				16. Lào Cai

				17. Yên Bái

				18. Thái Nguyên

				Đại học Thái Nguyên

		64		Tr.ĐH Nông Lâm

		65		Tr.ĐH Công nghệ thông tin và truyền thông

		66		Tr.ĐH Việt Bắc (NCL)

				19. Lạng Sơn

				20. Bắc Giang

		67		Tr.ĐH Nông lâm Bắc Giang

				21. Phú Thọ

		68		Tr.ĐH Công nghiệp Việt Trì

				22. Điện Biên

				23. Lai Châu

				24. Sơn La

		69		Tr.ĐH Tây Bắc

				25. Hòa Bình

		70		Tr.ĐH Hòa Bình (NCL)

				Bắc trung bộ và DH miền Trung

				26. Thanh Hóa

		71		Tr.ĐH Văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa

				27. Nghệ An

		82		Tr.ĐH Y khoa Vinh

		83		Tr.ĐH Công nghiệp Vinh (NCL)

		84		Tr.ĐH Công nghệ Vạn Xuân (NCL)

				31. Thừa Thiên Huế

		75		Học viện Âm nhạc Huế

		76		Tr.ĐH Dân lập Phú Xuân (NCL)

				32. Đà Nẵng

		77		Đại học Đà Nẵng

		78		Tr.ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng

		79		Tr.ĐH Kỹ thuật Y dược Đà Nẵng

				33. Quảng Nam

		80		Tr.ĐH Quảng Nam

		81		Tr.ĐH Phan Châu Trinh (NCL)

				34. Quảng Ngãi

		82		Tr.ĐH Tài chính kế toán

				35. Bình Định

		83		Tr.ĐH Quang Trung (NCL)

				36. Phú Yên

		84		Tr.ĐH Xây dựng miền Trung

				37. Khánh Hòa

		85		Tr.ĐH Khánh Hòa

				38. Ninh Thuận

				39. Bình Thuận

				Tây Nguyên

				40. Kon Tum

				41. Gia Lai

				42. Đắk Lắk

		86		Tr.ĐH Tây Nguyên

		87		Tr.ĐH Buôn Ma Thuột (NCL)

				43. Đắk Nông

				44. Lâm Đồng

		88		Tr.ĐH Đà Lạt

				Đông nam bộ

				45. Bình Phước

				46. Tây Ninh

				47. Bình Dương

		89		Tr.ĐH Việt Đức

		90		Tr.ĐH Bình Dương (NCL)

		91		Tr.ĐH Quốc tế miền Đông (NCL)

				48. Đồng Nai

		92		Tr.ĐH Đồng Nai

		93		Tr.ĐH Lạc Hồng (NCL)

		94		Tr.ĐH Công nghệ Đồng Nai (NCL)

		95		Tr.ĐH Công nghệ Miền Đông (NCL)

				49. Bà Rịa - Vũng Tàu

		94		Học viện Dầu khí Việt Nam

				50. Thành phố Hồ Chí Minh

		95		Tr. ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM

		96		Tr.ĐH Kiến trúc TP HCM

		97		Tr.ĐH Mở  TP HCM

		98		Tr.ĐH Mỹ thuật TP HCM

		99		Tr.ĐH Ngân hàng TP HCM

		100		Tr. ĐH Sân khấu điện ảnh TP HCM

		101		Tr.ĐH Sư phạm TP HCM

		102		Tr.ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM

		103		Tr. ĐH Sài Gòn

		104		Tr.ĐH Tài chính  - Marketing

		105		Tr.ĐH Tôn Đức Thắng

		106		Tr.ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch

		107		Tr.ĐH Y dược TP HCM

		108		Học viện Hàng không Việt Nam

		109		Nhạc viện TP HCM

		110		Tr.ĐH Công nghệ thông tin Gia Định (NCL)

		111		Tr.ĐH Hùng Vương TP HCM (NCL)

		112		Tr.ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM (NCL)

		113		Tr.ĐH Kỹ thuật công nghệ TP HCM (NCL)

		114		Tr.ĐH Ngoại ngữ - tin học TP HCM (NCL)

		115		Tr.ĐH Quốc tế Hồng Bàng (NCL)

		116		Tr.ĐH Quốc tế Sài Gòn (NCL)

		117		Tr.ĐH Văn Hiến TP HCM (NCL)

				Đồng bằng sông Cửu Long

				51. Long An

		118		Tr.ĐH Kinh tế công nghiệp Long An (NCL)

		119		Tr.ĐH Tân Tạo (NCL)

				53. Bến Tre

				55. Vĩnh Long

		120		Tr.ĐH Xây dựng miền Tây

		121		Tr.ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

		122		Tr.ĐH Cửu Long (NCL)

				58. Kiên Giang

		123		Tr. ĐH Kiên Giang

				59. Cần Thơ

		124		Tr.ĐH Kỹ thuật công nghệ Cần Thơ

		125		Tr.ĐH Tây Đô (NCL)

				60. Hậu Giang

		126		Tr.ĐH Võ Trường Toản (NCL)

				61. Sóc Trăng

				62. Bạc Liêu

		127		Tr.ĐH Bạc Liêu

				63. Cà Mau

		Lưu ý: Nội dung chi tiết xem tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009;

		Công văn số 5496/BGDĐT-KHTC ngày 8/11/2016 và công văn số 21/BGDĐT-KHTC ngày 4/01/2017

		DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CĐSP VÀ CĐ CÓ ĐÀO TẠO SP CHƯA NỘP BÁO CÁO                                     3 CÔNG KHAI

		(Kèm theo công văn số  685 /BGDĐT-KHTC ngày 24 tháng 02 năm 2017)

		STT		Đơn vị		Nội dung		Ghi chú

		1		Tr.CĐ Nghệ thuật Hà Nội

		2		Tr.CĐ Sư phạm Hà Tây

		3		Tr.CĐ Vĩnh Phúc

		4		Tr.CĐ Sư phạm Bắc Ninh

		5		Tr.CĐ Hải Dương

		6		Tr.CĐ Sư phạm hưng Yên

		7		Tr.CĐ Sư phạm Thái Bình

		8		Tr.CĐ Sư phạm Nam Định

		9		Tr.CĐ Sư phạm Cao bằng

		10		Tr.CĐ cộng đồng Bắc Kanj

		11		Tr.CĐ Cộng đồng Lào Cai

		12		Tr.CĐ Sư phạm Yên Bái

		13		Tr.CĐ Văn hóa nghệ thuật Yên Bái

		14		Tr.CĐ Sư phạm Thái Nguyên

		15		Tr.CĐ Sư phạm Lạng Sơn

		16		Tr.CĐ Ngô gia Tự Bắc Giang

		17		Tr.CĐ Sư phạm Điện Biên

		18		Tr.CĐ Cộng đồng Lai Châu'

		19		Tr.CĐ Cộng đồng Sơn La

		20		Tr.CĐ Sư phạm Hòa Bình

		21		Tr.CĐ VHNT Tây Bắc

		22		Tr.CĐ Sư phạm Nghệ An

		23		Tr.CĐ VHNT Nghệ An

		24		Tr.CĐ VHNT và Du lịch Nguyễn Du

		25		Tr.CĐ Bình Định

		26		Tr.CĐ Sư phạm Trung ương Nha Trang

		27		Tr.CĐ Sư phạm Ninh thuận

		28		Tr.CĐ Cộng đồng Bình Thuận

		29		Tr.CĐ Sư phạm Đắc Lắk

		30		Tr.CĐ Sư phạm Đà Lạt

		31		Tr.CĐ Sư phạm Bình Phước

		32		Tr.CĐ Sư phạm Bà Rịa - Vũng tàu

		33		Tr.CĐ Cộng đồng Bà Rịa - Vũng Tàu

		34		Tr.CĐ Sư phạm Trung ương Tp. HCM

		35		Tr.CĐ Văn hóa Nghệ thuật Tp. HCM

		36		Tr.CĐ Sư phạm Long An

		37		Tr.CĐ Bến Tre

		38		Tr.CĐ Cộng đồng Đồng Tháp

		39		Tr.CĐ Sư phạm Kiên Giang

		40		Tr.CĐ Cần Thơ

		41		Tr.CĐ Sư phạm Sóc Trăng

		Lưu ý: Nội dung chi tiết xem tại Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009;

		Công văn số 5496/BGDĐT-KHTC ngày 8/11/2016 và công văn số 21/BGDĐT-KHTC ngày 4/01/2017
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		DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG CHƯA NỘP BÁO CÁO THỐNG KÊ

		(Kèm theo công văn số 685 /BGDĐT-KHTC ngày 24 tháng 02 năm 2017)

		Mã đơn vị		Tên trường		Tinh/ thành phố

		THNI18		Trường TC Sư phạm Mẫu giáo Nhà trẻ		Thành phố Hà Nội

		CHNI13		Tr.CĐ Nghệ thuật Hà Nội		Thành phố Hà Nội

		APD		Học viện Chính sách và Phát triển		Thành phố Hà Nội

		BKA		Tr.ĐH Bách khoa Hà Nội		Thành phố Hà Nội

		BVH		Học viện Công nghệ b/chính v/thông		Thành phố Hà Nội

		C01		Tr.ĐH Thủ Đô Hà Nội		Thành phố Hà Nội

		DDD		Tr.ĐH Dân lập Đông Đô (NCL)		Thành phố Hà Nội

		DDL		Tr.ĐH Điện lực		Thành phố Hà Nội

		DDN		Tr.ĐH Đại Nam (NCL)		Thành phố Hà Nội

		DHNI47		Học viện Khoa học Xã hội		Thành phố Hà Nội

		ĐHQGHN		Đại học Quốc gia Hà Nội		Thành phố Hà Nội

		DKH		Tr.ĐH Dược Hà Nội		Thành phố Hà Nội

		DNV		Tr.ĐH Nội vụ Hà Nội		Thành phố Hà Nội

		HBT		Học viện Báo chí và tuyên truyền		Thành phố Hà Nội

		HCH		Học viện Hành chính Quốc gia		Thành phố Hà Nội

		LDA		Tr.ĐH Công đoàn		Thành phố Hà Nội

		LNH		Tr.ĐH Lâm nghiệp		Thành phố Hà Nội

		LPH		Tr.ĐH Luật Hà Nội		Thành phố Hà Nội

		MHN		Viện đại học Mở Hà Nội		Thành phố Hà Nội

		NHF		Tr.ĐH Hà Nội		Thành phố Hà Nội

		NHH		Học viện Ngân hàng		Thành phố Hà Nội

		TDD		Tr.ĐH Thành Đô (NCL)		Thành phố Hà Nội

		TMA		Tr.ĐH Thương mại		Thành phố Hà Nội

		USTH		Tr.ĐH Khoa học và công nghệ Hà Nội		Thành phố Hà Nội

		XDA		Tr.ĐH Xây dựng		Thành phố Hà Nội

		TQU		Tr.ĐH Tân trào		Tuyên Quang

		CHBH01		Tr.CĐ Văn hóa nghệ thuật Tây Bắc		Hoà Bình

		HBU		Tr.ĐH Hòa Bình (NCL)		Hoà Bình

		ĐHTN		Đại học Thái Nguyên		Thái Nguyên

		DTF		Khoa Ngoại ngữ		Thái Nguyên

		DTS		Tr.ĐH Sư phạm		Thái Nguyên

		DVB		Tr.ĐH Việt Bắc		Thái Nguyên

		CLSN01		Tr.CĐ Sư phạm Lạng Sơn		Lạng Sơn

		CQNH05		Tr.CĐ Sư phạm Quảng Ninh		Quảng Ninh

		CBGG02		Tr.CĐ Ngô Gia Tự Bắc Giang		Bắc Giang

		DBG		Tr.ĐH Nông lâm Bắc Giang		Bắc Giang

		VUI		Tr.ĐH Công nghiệp Việt Trì		Phú Thọ

		DVP		Tr.ĐH Trưng Vương (NCL)		Vĩnh Phúc

		SP2		Tr.ĐH Sư phạm Hà Nội II		Vĩnh Phúc

		DBH		Tr.ĐH Quốc tế Bắc Hà (NCL)		Bắc Ninh

		DDA		Tr.ĐH Công nghệ Đông Á (NCL)		Bắc Ninh

		HCP		Học viện Chính sách và Phát triển		Bắc Ninh

		TDB		Tr.ĐH Thể dục thể thao Bắc Ninh		Bắc Ninh

		CHDG02		Tr.CĐ Hải Dương		Hải Dương

		DDB		Tr.ĐH Thành Đông (NCL)		Hải Dương

		DKT		Tr.ĐH Hải Dương		Hải Dương

		DHP		Tr.ĐH Dân lập Hải Phòng (NCL)		Thành phố Hải Phòng

		HHA		Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam		Thành phố Hải Phòng

		YPB		Tr.ĐH Y Dược Hải Phòng		Thành phố Hải Phòng

		DCA		Tr.ĐH Chu Văn An (NCL)		Hưng Yên

		DFA		Tr. ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh		Hưng Yên

		SKH		Tr.ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên		Hưng Yên

		CTBH01		Tr.CĐ Sư phạm Thái Bình		Thái Bình

		DTB		Tr.ĐH Thái Bình		Thái Bình

		C24		Tr.CĐ Sư phạm Hà Nam		Hà Nam

		DHH		Tr.ĐH Hà Hoa Tiên (NCL)		Hà Nam

		DNĐH02		Tr.ĐH Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp		Nam Định

		DNB		Tr.ĐH Hoa Lư		Ninh Bình

		CTO		Tr.CĐ Thể dục thể thao Thanh Hóa		Thanh Hoá

		DVD		Tr.ĐH Văn hóa thể thao và du lịch Thanh Hóa		Thanh Hoá

		HDT		Tr.ĐH Hồng Đức		Thanh Hoá

		C29		Tr.CĐ Sư phạm Nghệ An		Nghệ An

		DCV		Tr.ĐH Công nghiệp Vinh (NCL)		Nghệ An

		DVX		Tr.ĐH Công nghệ Vạn Xuân (NCL)		Nghệ An

		SKV		Tr.ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh		Nghệ An

		DQB		Tr.ĐH Quảng Bình		Quảng Bình

		DHQ		Phân hiệu Đại học Huế		Quảng Trị

		CTTH02		Tr.CĐ Sư phạm Thừa Thiên Huế		Thừa Thiên - Huế

		DHA		Tr. ĐH Luật		Thừa Thiên - Huế

		ĐHHUE		Đại học Huế		Thừa Thiên - Huế

		DHK		Tr.ĐH Kinh tế		Thừa Thiên - Huế

		DHL		Tr.ĐH Nông lâm		Thừa Thiên - Huế

		DHN		Tr.ĐH Nghệ thuật		Thừa Thiên - Huế

		DHY		Tr. ĐH Y Dược		Thừa Thiên - Huế

		GD44		Tr.ĐH Dân lập Phú Xuân (NCL)		Thừa Thiên - Huế

		DDF		Tr.ĐH Ngoại ngữ		Thành phố Đà Nẵng

		DDQ		Tr.ĐH Kinh tế		Thành phố Đà Nẵng

		DDT		Tr.ĐH Duy Tân (NCL)		Thành phố Đà Nẵng

		ĐHDN		Đại học Đà Nẵng		Thành phố Đà Nẵng

		TTD		Tr.ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng		Thành phố Đà Nẵng

		DQU		Tr.ĐH Quảng Nam		Quảng Nam

		DPY		Tr.ĐH Phú Yên		Phú Yên

		CKHA02		Tr.CĐ Sư phạm TW - Nha Trang		Khánh Hoà

		C41		Trường Đại học Khánh Hòa		Khánh Hoà

		CBTN01		Tr.CĐ Cộng đồng Bình Thuận		Bình Thuận

		DDP		Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum		Kon Tum

		CGLI01		Tr.CĐ Sư phạm Gia Lai		Gia Lai

		NLG		Phân hiệu Đại học Nông lâm Tp. HCM		Gia Lai

		TĐLK04		Trường TC Sư phạm Mầm non Đăk Lăk		Đắk Lắk

		CBPC01		Tr.CĐ Sư phạm Bình Phước		Bình Phước

		DBD		Tr.ĐH Bình Dương (NCL)		Bình Dương

		TDM		Tr.ĐH Thủ Dầu Một		Bình Dương

		DCD		Tr.ĐH Công nghệ Đồng Nai (NCL)		Đồng Nai

		DNU		Tr.ĐH Đồng Nai		Đồng Nai

		DCT		Tr. ĐH Công nghiệp thực phẩm TP HCM		Thành phố Hồ Chí Minh

		DHB		Tr.ĐH Quốc tế Hồng Bàng (NCL)		Thành phố Hồ Chí Minh

		DHCM39		Tr.ĐH Hùng Vương TP HCM (NCL)		Thành phố Hồ Chí Minh

		ĐHMCM		Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh		Thành phố Hồ Chí Minh

		DNT		Tr.ĐH Ngoại ngữ - tin học TP HCM (NCL)		Thành phố Hồ Chí Minh

		DTH		Tr.ĐH Hoa Sen (NCL)		Thành phố Hồ Chí Minh

		DTT		Tr.ĐH Tôn Đức Thắng		Thành phố Hồ Chí Minh

		LPS		Tr.ĐH Luật TP HCM		Thành phố Hồ Chí Minh

		MTS		Tr.ĐH Mỹ thuật TP HCM		Thành phố Hồ Chí Minh

		QSB		Tr.ĐH Bách Khoa		Thành phố Hồ Chí Minh

		QSK		Tr. ĐH Kinh tế- Luật		Thành phố Hồ Chí Minh

		QST		Tr.ĐH Khoa học tự nhiên		Thành phố Hồ Chí Minh

		SGD		Tr. ĐH Sài Gòn		Thành phố Hồ Chí Minh

		SPK		Tr.ĐH Sư phạm kỹ thuật TP HCM		Thành phố Hồ Chí Minh

		SPS		Tr.ĐH Sư phạm TP HCM		Thành phố Hồ Chí Minh

		STS		Tr.ĐH Sư phạm TDTT TP HCM		Thành phố Hồ Chí Minh

		TDS		Tr.ĐH Thể dục thể thao TP HCM		Thành phố Hồ Chí Minh

		TYS		Tr.ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch		Thành phố Hồ Chí Minh

		YDS		Tr.ĐH Y dược TP HCM		Thành phố Hồ Chí Minh

		TTU		Tr.ĐH Tân Tạo (NCL)		Long An

		VLU		Tr.ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long		Vĩnh Long

		CCTO03		Tr.CĐ Cần Thơ		Thành phố Cần Thơ

		DNC		Tr.ĐH Nam Cần Thơ (NCL)		Thành phố Cần Thơ

		DTD		Tr.ĐH Tây Đô (NCL)		Thành phố Cần Thơ

		VTT		Tr.ĐH Võ Trường Toản (NCL)		Hậu Giang






